
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN

Số:      /LĐLĐ
V/v sửa đổi, bổ sung văn bản số 159/LĐLĐ

 về  chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động

 bị ảnh hưởng cơn bão số 3, lũ lụt năm 2024
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Long Biên, ngày       tháng      năm 2024


Kính gửi: Ban chấp hành công đoàn các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học

Thực hiện văn bản số 2101/TLĐ-QHLĐ ngày 17/9/2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Công văn số 2038/TLĐ-QHLĐ; văn bản số 802/LĐLĐ ngày 18/9/2024 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng cơn bão số 3, lũ lụt năm 2024.
Trước tình hình nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3, lũ lụt vừa qua. Nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động với tinh thần kịp thời nhất, góp phần giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 11/9/2024, LĐLĐ quận Long Biên đã ban hành văn bản số 159/LĐLĐ v/v chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách phát sinh một số vấn đề về hồ sơ, thủ tục, nguồn hỗ trợ và đối tượng cần hỗ trợ.
Căn cứ văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố. Nhằm tiếp tục triển khai việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và thân nhân người lao động bị thiệt hại do bão lũ. Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện như sau: 
1. Hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) và thân nhân của ĐV, NLĐ.


1.1. Hỗ trợ ĐV, NLĐ bị thiệt mạng; thân nhân của ĐV, NLĐ bị thiệt mạng.

- ĐV, NLĐ bị thiệt mạng: 10 triệu đồng/người.

- Thân nhân của ĐV, NLĐ bị thiệt mạng gồm: Con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng: 05 triệu đồng/người.
1.2. Hỗ trợ ĐV, NLĐ bị thương nặng phải nằm viện điều trị: Mức hỗ trợ từ 01 đến 05 triệu đồng/người.
1.3. Hỗ trợ ĐV, NLĐ bị hư hỏng, thiệt hại về nhà ở:

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng phải sửa chữa: Mức hỗ trợ từ 01 đến 03 triệu đồng/trường hợp.
  - Nhà bị đổ, sập, hư hỏng hoàn toàn không thể khắc phục, sửa chữa, phải xây mới: Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/trường hợp.
2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị LĐLĐ quận hỗ trợ.
2.1. Trường hợp ĐV, NLĐ bị thiệt mạng; thân nhân của ĐV, NLĐ bị thiệt mạng. Hồ sơ gồm:

- Văn bản của Công đoàn cơ sở đề nghị LĐLĐ Quận hỗ trợ (mẫu 1).
- Danh sách đề nghị hỗ trợ (mẫu 2 hoặc mẫu 3)

- Bản sao Giấy chứng tử.

- Danh sách nhận tiền (đầy đủ thông tin cá nhân người mất, người nhận tiền)

- Trường hợp là thân nhân của ĐV, NLĐ bị thiệt mạng cần có giấy tờ chứng minh thân nhân theo quy định của pháp luật. 
2.2. Trường hợp ĐV, NLĐ bị thương nặng phải nằm viện điều trị. Hồ sơ gồm:

- Văn bản của Công đoàn cơ sở đề nghị LĐLĐ Quận hỗ trợ (mẫu 1).
- Danh sách đề nghị hỗ trợ (mẫu 4)

- Bản sao Hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy ra viện.

- Danh sách nhận tiền (đầy đủ thông tin cá nhân người nhận tiền)

2.3. Trường hợp ĐV, NLĐ bị hư hỏng, thiệt hại về nhà ở. 

a. Nhà bị tốc mái, hư hỏng phải sửa chữa. Hồ sơ gồm:
- Văn bản của Công đoàn cơ sở đề nghị LĐLĐ Quận hỗ trợ (mẫu 1).

- Danh sách đề nghị hỗ trợ (mẫu 5).
b. Nhà bị đổ, sập, hư hỏng hoàn toàn không thể khắc phục, sửa chữa, phải xây mới. Hồ sơ gồm:
- Văn bản của Công đoàn cơ sở đề nghị LĐLĐ Quận hỗ trợ (mẫu 1).

- Danh sách đề nghị hỗ trợ (mẫu 5).
- Hình ảnh chụp hiện trạng nhà bị thiệt hại

- Biên bản thẩm định của LĐLĐ Quận;

- Quyết định chi hỗ trợ. 

- Danh sách nhận tiền (đầy đủ thông tin cá nhân người nhận tiền).
3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: từ nguồn tài chính của LĐLĐ quận Long Biên.
4. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ: chậm nhất ngày 30/9/2024.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên đề nghị Ban chấp hành công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về LĐLĐ quận Long Biên qua đ/c Cao Thanh Huyền, Phó chủ tịch LĐLĐ Quận, SĐT: 0986.180.866 để được giải đáp.

	Nơi nhận:

- Ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ Thành phố;
- Như kính gửi;

- Lưu VP.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

                Nguyễn Trường Giang


	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN

           CÔNG ĐOÀN...............................................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	                      Số:         /TTr-CĐ       


	        Long Biên, ngày       tháng      năm 2024


	Mẫu 1


TỜ TRÌNH

V/v đề nghị hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng

Cơn bão số 3, lũ lụt năm 2024.

	Kính gửi:
	 Thường trực Liên đoàn Lao động Quận Long Biên


Căn cứ văn bản số 165/LĐLĐ ngày 19/9/2024 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Cơn bão số 3, lũ lụt 2024.

Sau khi rà soát tình hình và mức độ ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đối với gia đình đoàn viên, người lao động của Công ty. Ban chấp hành công đoàn Công ty……………………………đã thẩm định, họp, xét duyệt đối với……..trường hợp đoàn viên bị ảnh hưởng nặng nề do Cơn bão số 3 gây ra (có danh sách kèm theo).

Ban chấp hành Công đoàn Công ty ……………..kính đề nghị Thường trực, Ban thường vụ LĐLĐ Quận xét duyệt, hỗ trợ cho …… trường hợp bị ảnh hưởng do Cơn bão số 3 gây ra. 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cam kết các trường hợp đề nghị LĐLĐ Quận hỗ trợ đã được Ban chấp hành CĐCS thẩm định, xét duyệt, đảm bảo đúng đối tượng. Ban chấp hành CĐCS xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các đối tượng đề xuất trên.
Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quận Long Biên.

Xin trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Lưu VP.


	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)

                


	Mẫu 2


   LIÊN ĐOÀN LAOĐỘNG QUẬN LONG BIÊN                                                            

  CÔNG ĐOÀN ………………………………….                                                               
DANH SÁCH
Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024

Đề nghị Liên đoàn Lao động quận Long Biên hỗ trợ

(ĐV, NLĐ bị thiệt mạng)

   Kính gửi: Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên
	STT
	Họ và tên 

ĐV, NLĐ

 bị thiệt mạng
	Nghề nghiệp, đơn vị công tác 
	Nội dung đề nghị hỗ trợ


	Họ và thân nhân ĐV, NLĐ
	Quan hệ với đoàn viên, NLĐ
	Số CCCD 

của thân nhân ĐV, NLĐ
	Số tài khoản của thân nhân ĐV, NLĐ
	Ngân hàng/Chi nhánh

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                           





Long Biên, ngày       tháng      năm 2024
	           XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CQ, ĐV, DN
              (Ký tên, đóng dấu)
	           TM. BAN CHẤP HÀNH
           CHỦ TỊCH

              (Ký tên, đóng dấu)


ĐOÀN LAO ĐỘNG  QUẬN LONG BIÊN                                                            

	Mẫu 3


CÔNG ĐOÀN ………………………………….                                                               
DANH SÁCH
Thân nhân đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024

Đề nghị Liên đoàn Lao động quận Long Biên hỗ trợ

(Thân nhân ĐV, NLĐ bị thiệt mạng)

   Kính gửi: Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên
	STT
	Họ và tên 
thân nhân bị thiệt mạng
	Quan hệ với ĐV, NLĐ
	Họ và tên 

ĐV, NLĐ đề nghị hỗ trợ
	Nghề nghiệp, đơn vị công tác của ĐV, NLĐ
	Số điện thoại ĐV, NLĐ
	Nội dung đề nghị hỗ trợ


	Số CCCD 

của ĐV, NLĐ
	Số tài khoản
	Ngân hàng/Chi nhánh

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                           





Long Biên, ngày       tháng      năm 2024
	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CQ, ĐV, DN
(Ký tên, đóng dấu)

	           TM. BAN CHẤP HÀNH
           CHỦ TỊCH

              (Ký tên, đóng dấu)


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN                                                            

	Mẫu 4


CÔNG ĐOÀN ………………………………….                                                               
DANH SÁCH
Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024

Đề nghị Liên đoàn Lao động quận Long Biên hỗ trợ

(ĐV, NLĐ bị thương nặng phải nằm viện điều trị)
 Kính gửi: Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên
	STT
	Họ và tên 

	Nghề nghiệp, đơn vị công tác của ĐV, NLĐ
	Số điện thoại ĐV, NLĐ
	Nội dung đề nghị hỗ trợ

(Ghi rõ tình trạng bị thương của ĐV, NLĐ)
	Số CCCD
	Số tài khoản
	Ngân hàng/Chi nhánh

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


                                                           





Long Biên, ngày       tháng      năm 2024
	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CQ, ĐV, DN
(Ký tên, đóng dấu)
	           TM. BAN CHẤP HÀNH
           CHỦ TỊCH

              (Ký tên, đóng dấu)


	Mẫu 5


 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN
CÔNG ĐOÀN ………………………………….                                                               
                           


                                                DANH SÁCH
Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024

Đề nghị Liên đoàn Lao động quận Long Biên hỗ trợ
(ĐV, NLĐ bị thiệt hại về nhà cửa)
   Kính gửi: Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác/Địa chỉ nhà
	Nội dung bị thiệt hại, hư hỏng về nhà cửa
(Liệt kê cụ thể về tình hình nhà bị hư hỏng, thiệt hại do bão lũ)
	Số điện thoại
	Số CCCD
	Số tài khoản
	Ngân hàng/Chi nhánh

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


                                                           





Long Biên, ngày       tháng      năm 2024
	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CQ, ĐV, DN
(Ký tên, đóng dấu)
	           TM. BAN CHẤP HÀNH
           CHỦ TỊCH

              (Ký tên, đóng dấu)


